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BÁO CÁO
Tình hình Công nghiệp- Thương mại 6 tháng đầu năm 2015,
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
 
Căn cứ Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 29/01/2015 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015. Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN tỉnh năm 2015. Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015 ban hành tại văn bản số 254/CTr-UBND ngày 12/01/2015;
Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06/01/2015 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ;
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 8660-CV/TU ngày 12/6/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Sở Công Thương báo cáo tình hình công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như sau:
A. KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Ước chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6/2015 tăng 2% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp khai thác tăng 13,9%; ngành công nghiệp chế biến tăng 8,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 2,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 0,6%. 
Có 13/16 ngành chỉ số sản xuất công nghiệp tăng; 01 ngành tương đương so cùng kỳ, trong đó những ngành chủ lực như may mặc, da giày, cao su, nhựa, gỗ mỹ nghệ đạt mức tăng cao hơn bình quân chung. Cụ thể:

- Ngành sản xuất trang phục: ước tăng 9,3%; Ngành sản xuất da và sản phẩm từ da: ước tăng 12,6%; Ngành dệt ước tăng 7,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân 03 ngành này tăng là do đơn hàng xuất khẩu tăng khá trong các tháng đầu năm nay và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.
- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm: ước tăng 9,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng do tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển thuận lợi kéo theo ngành sản xuất TĂCN tăng năng lực sản xuất sản phẩm.

- Ngành khai khoáng (đá, cát) ước tăng 13,9%; Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (gạch, bê tông, gốm sứ) ước tăng 31,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân 02 ngành sản xuất này có mức tăng trưởng cao do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tăng mạnh.
- Ngành SXSP giường, tủ, bàn, ghế: ước tăng 12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng do đơn hàng xuất khẩu tăng.

- Ngành sản xuất thiết bị điện: ước tăng 26%; Ngành sản xuất xe có động cơ: ước tăng 16% so với cùng kỳ. Chủ yếu do các doanh nghiệp tiếp tục cải tiến mẫu mã, chất lượng và tăng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt: ước tăng 2,4%; Ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước: ước tăng 0,6% so với cùng kỳ. Chủ yếu do 2 ngành này tăng năng lực phục vụ cho các ngành sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh và nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất: ước tăng 10%; Ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic: ước tăng 14,2% so với cùng kỳ.
- Ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy: ước năng lực sản xuất tương đương so với cùng kỳ (tăng 0,3%). Chủ yếu do ngành giấy bị cạnh trạnh mạnh với giấy ngoại nhập về chất lượng, giá cả và quá trình tái ổn định sau di dời của Giấy Tân Mai còn chậm.
02/16 ngành có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ là:
- Ngành sản xuất sản phẩm thuốc lá: ước giảm 12,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng sản phẩm này có xu hướng giảm (do các cảnh báo về nguy hại đến sức khỏe trên nhãn bao bì) và bị ảnh hưởng bởi tình hình buôn bán thuốc lá lậu. 
- Ngành SXSP từ kim loại đúc sẵn- trừ MMTB (sản xuất các cấu kiện kim loại): ước giảm 15,8% so với cùng kỳ. Chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Nhận xét: Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng 8,2% (cao hơn mức tăng 7,7% của cùng kỳ năm 2014). Có 14/16 ngành tăng (cùng kỳ có 12/16 ngành tăng, nguyên nhân do ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (gạch, bê tông, gốm sứ) năm trước chỉ số giảm 11% thì năm nay đã tăng 38,7%. Hầu hết các ngành cũng có mức tăng cao hơn cùng kỳ: sản xuất chế biến thực phẩm, ngành dệt, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất thiết bị điện, ngành sản xuất xe có động cơ, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất nhập khẩu hàng hoá 

- Ước kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 6/2015 đạt 1.256,9 triệu USD, tăng 1,8% tháng trước và tăng 14% so tháng 6/2014. Lũy kế 06 tháng đầu năm 2015 ước đạt 6.993 triệu USD, tăng 14,5% so cùng kỳ và đạt 49% KH 2015.
Một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn ước kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao như: mặt hàng giày dép (chiếm 18%) ước KNXK tăng 23,5%; mặt hàng dệt may (chiếm 14%) ước KNXK tăng 12,6%; Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù tăng 26,3%; sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ tăng 18,5%; Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng 4%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 43%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 18%. Ước sản lượng xuất khẩu một số hàng nông sản của tỉnh cũng tăng khá so cùng kỳ như: Hạt điều tăng 44%; cao su tăng 5%; hạt tiêu tăng 31%.
Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như: xuất khẩu sang Mỹ (chiếm 30% tổng KNXK) vẫn đạt mức tăng trưởng 13,5%; xuất sang thị trường Trung Quốc (chiếm 8,5%) đạt mức tăng 9,5%; thị trường Nhật Bản (chiếm 10%) tăng 2%; thị trường Hàn Quốc (chiếm 5,6%) tăng trên 5%; thị trường Hồng Kông (chiếm 3%) nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng tới 64%; thị trường Hà Lan (chiếm 2,5%) có KNXK tăng tới 40% so cùng kỳ; các thị trường khác có tỷ trọng KNXK chiếm dưới 2,5% cũng có mức tăng khá cao so cùng kỳ như: Anh, Singapore, Canada, Ấn độ, Úc, Pháp, Mexico.
 - Ước kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 6/2015 đạt 1.229,7 triệu USD, tương đương tháng trước và tăng 10,6% so tháng 6/2014. Lũy kế 06 tháng đầu năm 2015 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 6.529,6 triệu USD, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2014 và đạt 47% kế hoạch năm 2015. 
Nhận xét: Sáu tháng đầu năm 2015, dự ước kim ngạch xuất siêu của Đồng Nai là 463 triệu USD, chiếm tỷ lệ 6,7% trên tổng kim ngạch xuất khẩu (cao hơn mức xuất siêu 170 triệu USD của 6 tháng đầu năm 2014). Cho thấy những tác động từ việc đàm phán đi đến ký kết các hiệp định thương mại tự do và công tác xúc tiến thị trường, kích cầu tiêu thụ của tỉnh đã tác động tích cực đến tình hình sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Thị trường nội địa
a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 nhìn chung ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả; các dịch vụ bán hàng như: bảo hành, sửa chữa miễn phí, đổi hàng cũ lấy mới, khuyến mại, giảm giá được áp dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu người mua, góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số và ổn định giá cả, thị trường. Cụ thể:
- Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 6/2015 đạt 10,2 ngàn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 12% so với tháng 6/2014. Lũy kế 06 tháng đầu năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 60 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ và đạt 49% kế hoạch năm. Trong đó, ngành thương nghiệp (chiếm tỷ trọng 77%) tăng 12%; ngành dịch vụ (chiếm 14%) tăng 13,6%; ngành khách sạn- nhà hàng (chiếm 8%) tăng 8%; ngành du lịch lữ hành (chiếm 0,1%) tăng 7,5%.
Nhận xét: Sáu tháng đầu năm 2015, doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng 12% so cùng kỳ (tương đương mức tăng 12,6% của 6 tháng đầu năm 2014). Tuy nhiên, chỉ số biến động giá cả bình quân sáu tháng đầu năm 2015 ước tăng 0,67%; thấp hơn nhiều so với mức biến động 4,33% về chỉ số giá của cùng kỳ. Do đó, nếu loại trừ yếu tố biến động giá cả thì doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2015 vẫn đạt mức tăng trưởng trên 11%, cao hơn mức tăng gần 9% của cùng kỳ. Cho thấy công tác bình ổn giá cả đã được triển khai quyết liệt, vừa đảm bảo kiềm chế lạm phát vừa đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa.
b) Tình hình biến động giá cả
* Biến động giá xăng, dầu, gas
Giá xăng dầu hiện nay đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". Tính từ đầu năm 2015 đến ngày 15/6/2015, giá xăng được điều chỉnh 06 lần, trong đó 04 lần tăng với tổng mức tăng 6.194 đồng/lít và 02 lần giảm với tổng mức giảm 630 đồng/lít. Giá dầu được điều chỉnh 04 lần, trong đó 01 lần tăng với tổng mức tăng 500 đồng/lít và 03 lần giảm với tổng mức giảm 1.360 đồng/lít. Thời gian tăng giảm cụ thể như sau: 
- Ngày 06/01/2015, giá xăng các loại giảm khoảng 310 đồng/lít, Dầu Diesel giảm 360 đồng/lít, Dầu hỏa giảm 290 đồng/lít. 
- Ngày 21/01/2015, giá xăng A92 tiếp tục giảm 1.444 đồng/lít, dầu diesel giảm 982 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.011 đồng/lít, dầu mazut giảm 720 đồng/kg. 
- Ngày 05/02/2015, giá xăng sinh học E5 được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít còn 15.350 đồng/lít; Giá xăng RON 92, dầu điêzen 0,05S, dầu hỏa và dầu mazut không thay đổi. 
- Ngày 11/3/2015, giá xăng tăng 1.600 đồng/lít. 
- Ngày 05/5/2015, giá xăng được điều chỉnh tăng 1.950 đồng/lít (xăng RON 92 lên 19.230 đồng/lít, xăng E5 lên 18.900 đồng/lít); giữ ổn định giá bán dầu điêzen (15.880 đồng/lít), dầu madut (12.650 đồng/kg); giảm giá bán dầu hỏa (giảm 260 đồng/lít từ 16.070 đồng/lít xuống còn 15.810 đồng/lít).
- Ngày 20/5/2015, giá xăng A92 tăng 1.200 đồng/lít (lên 20.436 đồng/lít), xăng E5 tăng 1.200 đồng/lít (lên 20.106 đồng/lít); dầu diesel tăng 500 đồng/lít (lên 16.383 đồng/lít); dầu mazut tăng 500 đồng/kg (lên 13.153 đồng/kg). Riêng dầu hỏa giảm giá 64 đồng/lít (còn 15.751 đồng/lít).
- Ngày 04/6/2015, giá mặt hàng xăng, dầu mazut được giữ nguyên; dầu diesel 0.05S giảm 19 đồng/lít; dầu hỏa giảm 377 đồng/lít.
Giá gas được điều chỉnh 06 lần, trong đó 03 lần tăng với tổng mức tăng là 11.500 đồng/bình 12 kg và 03 lần giảm với tổng mức giảm là 51.500 đồng/bình 12 kg. Thời gian điều chỉnh tăng, giảm cụ thể: tháng 01/2015, giá gas bán lẻ được điều chỉnh giảm hơn 2.700 đồng/kg; tháng 02/2015 tăng 5.000 đồng/bình 12 kg; tháng 3/2015 tiếp tục tăng thêm 5.000 đồng/bình 12 kg; sang đầu tháng 4/2015, giá gas lại được điều chỉnh giảm 375 đồng/kg, tương đương giảm 4.500 đồng/bình 12kg; tháng 5/2015, giá gas bán lẻ tăng thêm 1.500 đồng/bình 12 kg. Mức giá gas bán lẻ trong tháng 5/2015 khoảng 310.000 đồng/bình 12 kg; tháng 6/2015, giá gas giảm 14.000 đồng/bình 12kg, mức giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ dao động từ 288.000-288.500 đồng/bình 12kg.
* Biến động giá mặt hàng lương thực, thực phẩm:
Dịp nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay nguồn cung hàng hóa dồi dào; giá cả các lương thực, thực phẩm ổn định so với ngày thường. Cụ thể:

- Gạo tẻ thường có giá từ 10-12 ngàn/kg; gạo nếp loại 1 có giá 17-18 ngàn đồng/kg; Thịt gà ta dao động từ 110-120 ngàn đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn 46-50 ngàn/kg; gà tam hoàng làm sẵn 65-70 ngàn/kg; thịt bò loại 1 (phi lê) có giá 250-260 ngàn đồng/kg, thịt bò bắp 200- 235 ngàn/kg; Giá thịt heo nạc: 85-100 ngàn/kg; thịt heo đùi 80-85 ngàn/kg; cá lóc 60-70 ngàn/kg; cá diêu hồng 45-55 ngàn/kg; dầu ăn Tường An 33-35 ngàn/lít; các loại rau xanh như cải, tần ô có giá từ 14-16 ngàn đồng/kg…

- Giá một số loại thủy sản tươi sống tăng nhẹ từ 5-10 ngàn đồng/kg: tôm sú có giá từ 220-250 ngàn đồng/kg; cua nước lợ có giá từ 300-320 ngàn đồng/kg; chem chép được bán với giá 80 ngàn đồng/kg…

- Tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong 6 ngày nghỉ lễ tăng đột biến kéo theo sự gia tăng của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải khát. Tuy nhiên, do được triển khai từ trước nên tại các khu mua sắm, quán ăn… đều có bảng niêm yết giá và cơ bản không tăng giá. Riêng dịch vụ lưu trú chỉ phụ thu khoảng 50-80 ngàn đồng/phòng/ngày. Giá vé vào cổng cũng chỉ tăng nhẹ từ 5-10 ngàn đồng/vé.
Qua theo dõi diễn biến giá cả hàng ngày, tình hình thị trường trước tết trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, hàng hóa trên thị trường phong phú, dồi dào, giá cả không biến động lớn so với ngày thường. Từ ngày 28 tết thị trường bắt đầu sôi động, tại các chợ, lượng hàng hóa về chợ tăng mạnh, nhất là các loại rau, củ, trái cây, thịt gia súc (heo, bò), thực phẩm chế biến (giò, chả, lạp xưởng…), giá cả những mặt hàng này bắt đầu tăng và đây cũng gần như là quy luật vì vào dịp này, nhu cầu mua sắm tết cho gia đình của người dân tăng cao, nhất là đối với những mặt hàng trên.

Các hộ kinh doanh rau, thịt, cá tại các chợ hầu hết bắt đầu hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết; TTTM Big C, Metro mở cửa từ ngày mùng 3 Tết, TTTM Lotte mở cửa từ 13 giờ ngày mùng 02 Tết; Coop Mart Biên Hòa mở cửa từ mùng 4 Tết. Nhìn chung, nhu cầu chính trong những ngày sau Tết là rau xanh và thủy, hải sản, hoa, quả tươi. Theo báo cáo của Ban quản lý các chợ Biên Hòa, Long Khánh, Phương Lâm, Long Thành…lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường giảm đáng kể, chỉ bằng khoảng 10-20% so với ngày 30 và chủ yếu là hàng thực phẩm tươi sống (thịt heo, thịt bò, thịt gà…) và rau, củ, hoa, quả; giá rau củ quả trong những ngày này ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ như bắp cải, xà lách, rau thơm, dưa leo, cà chua (tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg). Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà giá ổn định như ngày 30 Tết.
* Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ: Chỉ số giá tháng 6/2015 tăng 0,44% so tháng trước và bình quân 6 tháng đầu năm 2015 tăng 0,67% so với cùng kỳ. Trong đó có các nhóm tăng mạnh là: may mặc, mũ nón, giày dép (+6,13%); thiết bị đồ dùng gia đình (+4,15%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+3,25%); đồ uống và thuốc lá tăng 2,28%; văn hóa, giải trí và du lịch, giáo dục (+2,03%); thuốc và dịch vụ y tế (+1,03%).
III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Tình hình phát triển các Cụm công nghiệp (CCN)

Theo kết quả rà soát đã báo cáo UBND tỉnh: đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai giữ lại quy hoạch 27 CCN với tổng diện tích là 1502,43 ha, trong đó 13 cụm đã có chủ đầu tư, 14 cụm chưa có chủ đầu tư; 03 CCN đã có Quyết định thành lập gồm: CCN VLXD Tân An (H.Vĩnh Cửu), CCN Phú Cường (H.Định Quán) và CCN Hưng Lộc (H.Thống Nhất). Hiện nay có khoảng 187 dự án đã đăng ký đầu tư trong các CCN trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký khoảng 392 tỷ đồng, trong đó: Đã hoạt động 90 dự án; Đang xây dựng 05 dự án; Đã đăng ký nhưng chưa triển khai 71 dự án.
Sáu tháng đầu năm 2015, công tác phát triển CCN đang tiếp tục được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hạ tầng, tạo điều kiện để phát triển các CCN có quy mô hợp lý phù hợp với khả năng của DNNVV; Đồng thời tăng cường công tác kêu gọi đầu tư vào các CCN. Đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hạ tầng 03 CCN: CCN gốm sứ Tân Hạnh, CCN Phú Thạnh- Vĩnh Thanh, CCN Phú Cường. Tập trung hỗ trợ việc di dời các cơ sở gốm vào cụm gốm Tân Hạnh để ổn định sản xuất. Tình hình cụ thể 03 cụm như sau:
- CCN gốm Tân Hạnh: đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, TP.Biên Hòa-đơn vị chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao cột mốc vị trí đất cho 37/37 cơ sở, doanh nghiệp được xét vào cụm, trong đó, bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho 30/37 đơn vị, còn 07 cơ sở chưa nhận được hồ sơ kỹ thuật thửa đất do còn vướng vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng.
- CCN Phú Thạnh- Vĩnh Thanh: cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công trình giao thông, hệ thống thoát nước đạt 80% so với quy hoạch.
- CCN Phú Cường: Tình hình thực hiện bồi thường, giải tỏa mặt bằng đạt 100%, đã khởi công xây dựng từ tháng 7/2013. Đến nay, khối lượng thi công hạ tầng đã đạt 70%, hoàn thành đấu nối điện 22KV ngày 5/4/2014. Hiện chủ đầu tư hạ tầng CCN Phú Cường đã thỏa thuận cho thuê lại 8ha, trong đó có một doanh nghiệp may mặc thuê 4ha đã triển khai xây dựng hoàn thành nhà xưởng sản xuất đi vào hoạt động trong Quý II/2014 tạo việc làm cho khoảng 1.200 lao động. Ngoài ra, một số doanh nghiệp của Hồng Kông, Nhật Bản, Vinatex đã tới tham quan, tìm hiểu để xem xét thuê đất của CCN này.

2. Tình hình phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
- Về quy hoạch chợ: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015: Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 195 chợ (trong đó có 11 chợ hạng 1, 32 chợ hạng 2, 152 chợ hạng 3).

- Về hiện trạng chợ: Tính đến tháng 6/2015, toàn tỉnh có 169 chợ đang hoạt động (08 chợ hạng 1; 32 chợ hạng 2 và 129 chợ hạng 3); 

- Về hiện trạng siêu thị, TTTM: Tính đến tháng 6/2015, toàn tỉnh có 08 siêu thị và 04 trung tâm thương mại trong đó 07 siêu thị đang hoạt động, 01 siêu thị tạm ngưng hoạt động, 03 trung tâm thương mại đang hoạt động và 01 trung tâm thương mại đang xây dựng.
3. Tình hình đầu tư điện nông thôn
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 phê duyệt cho Điện lực Đồng Nai vay khoảng 68 tỷ đồng cho công tác đầu tư lưới điện trung thế nông thôn, trong đó: 17 tỷ đồng thực hiện xây dựng 35,85 km đường dây trung thế, 35 trạm biến áp tổng dung lượng 3.462,5 kVA phục vụ sinh hoạt; 23 tỷ đồng thực hiện xây dựng 40,4 km trung thế, 30 trạm biến áp tổng dung lượng 4.915 kVA phục vụ vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi; 28 tỷ đồng thực hiện xây dựng 49,8 km đường dây trung thế, 32 trạm biến áp tổng dung lượng 4.525 kVA phục vụ sản xuất tập trung. Tiến độ các công trình này đang trong giai đoạn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến trong quý IV sẽ đóng điện.

- Hiện trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ có điện nông thôn đạt 99,7% (tương ứng với 415.711 hộ) và nâng số hộ có điện toàn tỉnh đạt 99,8% (tương ứng với 606.223 hộ), trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới quốc gia đạt 99,25% (tương ứng với 413.822 hộ) và nâng số hộ toàn tỉnh có điện lưới quốc gia đạt 99,49% (tương ứng với 604.334 hộ).

- Tổng số xã đã hoàn tất tiêu chí số 4 trên địa bàn theo quyết định 3192/QĐ-BCT ngày 03/4/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới là 116 xã trên tổng số 136 xã.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Kế hoạch

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ kế hoạch ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình công tác; Chương trình hành động năm 2015 về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 29/01/2015 của Tỉnh ủy về một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH, ANQP năm 2015; Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh; Quyết định 3943/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán NSNN tỉnh năm 2015; Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06/01/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015 ban hành tại văn bản số 254/CTr-UBND ngày 12/01/2015.

- Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình công tác quý I/2015; xây dựng Chương trình công tác quý II/2015 theo chỉ đạo số 898/BCS ngày 19/3/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của ngành 6 tháng đầu năm 2015.
- Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Tham mưu lập kế hoạch triển khai lấy phiếu thăm dò ý kiến dư luận doanh nghiệp, người dân về thủ tục hành chính của ngành Công Thương.
- Tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khoá X theo phân công của Ban Biên tập.

- Lập đề cương Dự án phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến tre trúc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan góp ý.
2. Thương mại


- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4667/KH-UBND ngày 30/5/2014 và báo cáo tổng kết quá trình triển khai. Sở Công Thương đã phối hợp Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch vay vốn, giải ngân kịp thời để các đơn vị tham gia chương trình có kinh phí dự trữ hàng phục vụ người dân với giá bình ổn. Kết quả đã thẩm định kế hoạch cho 39 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh (tăng 21,9% so cùng kỳ), trong đó có 18 đơn vị vay vốn với tổng số tiền cho vay là 35,545 tỷ đồng, đạt 42,31% kế hoạch (KH 84 tỷ đồng), giảm 28,32% so cùng kỳ, chủ yếu do năm nay có thêm một số doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn nhưng không vay vốn từ ngân sách.
- Triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Ất Mùi 2015 (Kế hoạch số 11348/KH-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh). Sở Công Thương đã yêu cầu một số doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ hạng 1… xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết gửi về Sở. Qua tổng hợp kế hoạch của các đơn vị, tổng giá trị hàng hóa các đơn vị sản xuất, mua vào, dự trữ để cung ứng cho thị trường tết là khoảng 704 tỷ đồng, trong đó các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá, ngoài việc dự trữ lượng hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá theo kế hoạch đã đăng ký, một số đơn vị còn thực hiện dự trữ thêm các mặt hàng phục vụ Tết như sữa, bánh kẹo, bia, nước ngọt,…tổng giá trị dự trữ hàng hóa của các đơn vị này khoảng 65 tỷ đồng. 


- Triển khai Chương trình hợp tác giữa Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh thành Đông Tây Nam bộ về bình ổn giá thị trường tại Đồng Nai. Theo chương trình này, Sở Công Thương Đồng Nai sẽ giới thiệu các Trung tâm thương mại, siêu thị, các mặt bằng thuận lợi có nhu cầu khai thác của Đồng Nai cho các nhà phân phối TP.Hồ Chí Minh; Đồng thời đăng ký danh sách các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bán hàng bình ổn giá trên địa bàn thành phố với Sở Công Thương TP.HCM.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tổ chức triển khai thực hiện theo phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020” tại tỉnh Đồng Nai.
- Tổ chức triển khai các Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tham mưu đề xuất, giải quyết các khó khăn vướng mắc về thu hoa chi chợ đối với các chợ: Long Thành, Phương Lâm, chợ Sặt…
- Triển khai Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020, Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn Liên Sở số 960/HDLS-STC-SCT ngày 25/3/2015 của Sở Tài chính - Sở Công Thương về hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng chợ nông thôn; việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ.

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức đoàn khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng chợ nông thôn đối với 22 chợ trên địa bàn tỉnh (Long Thành: 06 chợ, Nhơn Trạch: 02 chợ, Xuân Lộc: 01 chợ, Cẩm Mỹ: 04 chợ, Tân Phú: 01 chợ, Định Quán: 02 chợ, Vĩnh Cửu: 01 chợ, Thống Nhất: 02 chợ, Trảng Bom: 03 chợ). Hiện Sở đang chờ ý kiến của các ngành, trên cơ sở đó Sở sẽ có văn bản trả lời cho địa phương về tính khả thi của địa điểm đầu tư xây dựng chợ nông thôn để các địa phương lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức hội nghị triển khai về Cộng đồng kinh tế Asean cho khoảng 300 cán bộ sở, ngành, cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.

- Báo cáo Ban hợp tác kinh tế năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

- Tham mưu ban hành các thủ tục hành chính mới như: bán hàng đa cấp, Đăng ký mới dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính như: kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm, kinh doanh thuốc lá, kinh doanh rượu, xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai lộ trình phân phối, kinh doanh nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Công nghiệp
· Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành và dự thảo (lần 5) Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015- 2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015.
· Thẩm định hồ sơ, xây dựng (02 dự thảo) Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập CCN Quang Trung và CCN Thiện Tân - Thạnh Phú. Do đây là 02 CCN có diện tích lớn hơn 75 ha, UBND tỉnh đã có văn bản gửi xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương trước khi ra quyết định thành lập CCN.
· Tiếp tục phối hợp với UBND TP Biên Hòa và các Sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục để các cơ sở sản xuất gốm sứ thuộc diện di dời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. Xem xét kiến nghị UBND tỉnh xử lý vấn đề gốm đất đen di dời vào cụm CN Gốm Tân hạnh.

· Tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát, bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
· Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.

· Báo cáo Bộ Công Thương về kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015. Kiểm tra cấp 11 GXN kiến thức ATTP cho 196 người. Cấp 09 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

· Tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch Dệt may – Giày dép tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có kết quả thẩm định. 

· Xây dựng kế hoạch thực hiện “Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp rượu – bia – nước giải khát trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến 2030”. Ban hành thực hiện trong tháng 6/2015.
· Báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển DNNVV ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho. Đã đề xuất trình cho UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn cho 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH hàng công nghiệp Việt Thanh; HTX Thành Công 1; Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát).
· Báo cáo, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 (lĩnh vực công nghiệp). 

4. Điện năng

- Tham mưu xây dựng, chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng trọng điểm, danh sách khách hàng quan trọng năm 2015 làm cơ sở cho việc đảm bảo điều hành cung cấp điện an toàn liên tục.
- Phối hợp Điện lực Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện ngắn hạn, dài hạn trong trường hợp xảy ra tình trạng thiếu nguồn điện cục bộ miền Nam.

- Sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 4,767  tỷ kWh, tăng 7,56% so cùng kỳ năm 2014. Giá bán điện bình quân 6 tháng đầu năm 2015 là 1.515,87 đồng/kWh, doanh thu ước đạt 7.226,157 tỷ đồng.
- Thực hiện công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 8/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 135 triệu kWh. Kết quả tiết kiệm điện trong Giờ trái đất đạt 61.200 kWh điện.
- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức thành công “Ngày hội tiết kiệm điện 2015” trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện lập Quy hoạch điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035: Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác thu thập thông tin, khảo sát hiện trạng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp phân tích, đánh giá Quy hoạch điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035 (dự thảo lần 1) lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề cương dự toán các đề án, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ môi trường đã bố trí vốn năm 2015. Gửi các Sở ngành, đơn vị góp ý, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện cụ thể:

- Nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương: đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 2586/KH-UBND ngày 09/4/2015 về triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2015.

- Tiếp tục triển khai Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh: đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện đang xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện theo tiến độ.
- Thực hiện Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Kế hoạch 3711/KH-UBND.
6. Văn phòng

- Tham mưu Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng KHTC, KTATMT, Điện năng; Giám đốc Khuyến công. Triển khai kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Khuyến công và Phó phòng Quản lý Thương mại.
- Báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Ban hành kế hoạch thực hiện năm “Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ” trong thi hành nhiệm vụ của CBCC, VC Sở Công Thương.
- Tổ chức hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2014; hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Tham mưu khen thưởng 13 tập thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014.

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành quy định sửa đổi, bổ sung nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của CBCC; và lấy ý kiến thành viên hội đồng về nâng lương trước thời hạn năm 2014.

* Cải cách thủ tục hành chính:
- Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ đầu năm đến 15/5/2015 bộ phận một cửa tiếp nhận 303 hồ sơ. Trong đó: Trả kết quả 281 hồ sơ: giải quyết sớm: 195 hồ sơ; đúng hạn: 86 hồ sơ; trễ hạn: 0; đang giải quyết: 22 hồ sơ; tiếp nhận 2.518 thông báo khuyến mãi.

- Công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính: Hiện nay Sở Công Thương đã niêm yết đầy đủ 104 thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết cơ quan; tại bàn làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; đăng trên trang Web của Sở. Việc niêm yết thực hiện theo đúng hướng dẫn với đầy đủ các nội dung như sau: danh mục, quy trình giải quyết, tên thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí, mẫu đơn…

- Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: Hiện Sở Công Thương đã đưa phần mềm cấp phép qua mạng mức độ 3 vào khai thác, được niêm yết tại địa chỉ: http://dvc.doit-dongnai.gov.vn. Tất cả bộ thủ tục hành chính của Sở được đăng tải tại địa chỉ trên, nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Về hạ tầng công nghệ thông tin, tất cả CBCC trong cơ quan đều được trang bị máy vi tính có kết nối Internet nhằm xử lý thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

7. Thanh tra
- Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã tiến hành thanh tra 20/70 cuộc (đạt 28,57% KH), trong đó: Lĩnh vực an toàn tiết kiệm điện: 07 cuộc; Lĩnh vực thương mại: 08 cuộc; Lĩnh vực công nghiệp - ATTP: 05 cuộc. Các cuộc thanh tra đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan đúng quy định pháp luật, kiến nghị đoàn thanh tra có tính khả thi cao, các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra được thi hành 100%.

- Phối hợp với Điện lực Đồng Nai tiến hành kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn. Kết quả: phát hiện và lập biên bản, xử phạt VPHC về sử dụng điện 196 trường hợp với tổng số tiền: 1.372.500.000 đồng. So với 6 tháng đầu năm 2014 giảm 50 trường hợp, số tiền phạt giảm 218.000.000đồng. Đã thực hiện 100 quyết định xử phạt hành chính, nộp kho bạc 835.500.000 đồng.
- Về cấp định mức điện cho các hộ kinh doanh nhà trọ: Số hồ sơ giải quyết cấp định mức từ đầu năm đến ngày 27/5/2015 là 523 hồ sơ, tương ứng với 3.681,75 định mức điện. Lũy kế từ khi triển khai cấp định mức điện năm 2006 đến ngày 27/5/2015 là 16.713 hồ sơ khách hàng, với 108.077,25 định mức điện, số người được cấp định mức là 432.309 người (bình quân 04 người/định mức).
- Trong 6 tháng đầu năm, UBND các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa phối hợp cùng ngành Điện kiểm tra 512 hộ kinh doanh nhà trọ, các trường hợp được kiểm tra đều thu đúng giá quy định.

8. Pháp chế


- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp 2013. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch 2048/KH-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh. Kết quả: Đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 công bố TTHC lĩnh vực công thương trong đó: có 104 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 7 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Trong đó Sở đã đề xuất cắt giảm hơn 30% thời gian (Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu từ 30 ngày còn 6 ngày làm việc; thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG từ 15 ngày xuống còn 7 ngày; thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký khuyến mãi từ 7 ngày còn 4 ngày làm việc, thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài từ 15 ngày còn 8 ngày làm việc; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm từ 27 ngày còn 15 ngày…) tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện Thông tư 06/2015/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa (đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục có liên quan cho phù hợp)
9. Kiểm tra thị trường
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 64/KH-QLTT ngày 12/12/2014 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng và cùng cả nước vui xuân đón Tết trong không khí đầm ấm, tiết kiệm.
- Công tác kiểm tra kiểm soát: Tập trung kiểm tra kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng trên thị trường; kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; theo dõi tình hình biến động giá cả, chống đầu cơ găm hàng, tự tăng giá quá mức, cạnh tranh không lành mạnh và gian lận thương mại, chú trọng các mặt hàng quy định thuộc danh mục bình ổn giá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.
- Kết quả 6 tháng đầu năm 2016: đã tiến hành kiểm tra 1.359 vụ, phát hiện vi phạm 1.333 vụ, tiến hành xử lý 1.345 vụ (trong đó có 11 vụ năm 2014 chuyển sang và 07 vụ cơ quan khác chuyển sang), chuyển Công an xử lý 02 vụ (01 vụ bột nêm Knorr, 01 vụ giày giả hiệu Tomy), chờ xử lý 08 vụ. Tổng số tiền phạt, bán hàng tịch thu nộp NSNN là 3.968.485.000 đồng.

Nội dung vi phạm: 

- Hàng giả: 78 vụ (tăng 62,5% so cùng kỳ)
- Hàng kém chất lượng (HHSD): 43 vụ (tăng 13,16% so cùng kỳ)

- Hàng cấm: 127 vụ ( tăng 13,39% so cùng kỳ)

- Hàng lậu: 101 vụ (tăng 57,81% so cùng kỳ)

- Vi phạm về nhãn hàng hóa: 453 vụ (giảm 11,52% so cùng kỳ)

- Vi phạm trong lĩnh vực giá: 133 vụ (giảm 19,88% so cùng kỳ)

- Vi phạm về điều kiện ATVSTP: 240 vụ (tăng 36,36% so cùng kỳ)

- Vi phạm về ĐKKD: 108 vụ (giảm 10% so cùng kỳ)

- Vi phạm khác: 56 vụ (giảm 32,53% so cùng kỳ)

10. Xúc tiến thương mại

* Thị trường trong nước

- Tổ chức 08 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 24 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân về nhà máy và KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham gia chương trình có 382 lượt doanh nghiệp, thu hút khoảng 101.500 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu ước đạt 4.990 triệu đồng; Hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp tham gia Hội hoa xuân do huyện Nhơn Trạch (15 gian hàng) và huyện Tân Phú (20 gian hàng) tổ chức từ ngày 10/02 - 16/02/2015 tại các tuyến đường trung tâm huyện;

- Tổ chức gian hàng chung cho 15 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Đăk Lăk và thành phố Cần Thơ. Gian hàng tỉnh Đồng Nai thu hút 118.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu tại hội chợ đạt 670 triệu đồng, mở được 08 đại lý và 01 nhà phân phối. Ngoài ra còn tổ chức cho 05 doanh nghiệp tham gia hội chợ Vietbuild thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/6 - 21/6/2015 tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

- Hỗ trợ 12 lượt doanh nghiệp tham gia 21 gian hàng tại hội chợ của các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai thu hút được hơn 40.420 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu đạt 1.090 triệu đồng, ký được 04 hợp đồng kinh tế trị giá 80.000 USD và 200 triệu đồng;

- Phối hợp Tổng Công ty Thương mại Sài gòn (Satra) tổ chức hội nghị “Phát triển chuỗi liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn vào Tổng Công ty Thương mại trong nước’ vào ngày 10/4/2015. Tham dự hội nghị có 22 đại diện Tổng Công ty, các thành viên Tổng Cty TM Sài gòn và 120 các HTX, trang trại, hội nông dân, phòng kinh tế/Kinh tế hạ tầng và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham dự. Tại Hội nghị hai bên đã ký kết được 08 Biên bản ghi nhớ, hiện một số đơn vị được ký kết ghi nhớ đang tiếp tục xúc tiến các bước để có thể tiến tới ký kết các hợp đồng cung cấp tiêu thụ sản phẩm;

- Tổ chức 03 lớp tập huấn “Kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống”, 10 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân về nhà máy. Tiếp tục liên hệ các đơn vị có liên quan lập kế hoạch tổ chức 05 lớp tập huấn “Kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống”, 02 phiên chợ công nhân và 24 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân về nhà máy
- Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Tổng Công ty tham gia Cổng thương mại điện tử (ECVN), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua thương mại điện tử;

- Hỗ trợ các Hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất ứng dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hỗ trợ xây dựng Webste;

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn vào các hệ thống siêu thị, doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm trong nước;

- Quản trị và cập nhật thông tin Cổng Thương mại điện tử Đồng Nai và website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Từ đầu năm 2015 đến ngày 31/5/2015 có 08 doanh nghiệp đăng ký tham gia Cổng TMĐT (lũy kế: 311); có 309.464 lượt truy cập vào Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.
* Thị trường nước ngoài

- Tổ chức Hội thảo “Chính quyền và doanh nghiệp Đồng Nai - Nỗ lực chuẩn bị gia nhập Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP” vào ngày 23/4/2015 do UBND tỉnh chủ trì. Tham gia có 250 đại diện các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyên thị xã, TP Biên Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh tham dự. Qua Hội nghị các Sở Ngành có thể nắm được khó khăn, thách thức khi tham gia Hiệp định TPP để đồng hành cùng doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nỗ lực cùng doanh nghiệp tận dụng cơ hội do Hiệp định mang lại để phát triển kinh tế xã hội;

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề thị trường nước ngoài trọng điểm tiềm năng, chủ đề “Đánh giá tác động kinh tế của Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp XNK trên địa bàn có định hướng và chuẩn bị tốt khi Hiệp định TM Việt Nam EU chính thức được ký kết;
- Tổ chức đoàn công tác tiếp xúc và làm việc với đại diện tập đoàn Target tại Việt Nam ngày 14/01/2015 nhằm tìm hiểu về Tập đoàn, chính sách chất lượng, các tiêu chí để trở thành nhà cung cấp. Đồng thời mời tham gia hội thảo vào ngày 28/01/2015 tại thành phố Biên Hòa để kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tiếp đoàn công tác Hoa Kỳ đến khảo sát, làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp Đồng Nai từ ngày 27/01 - 29/01/2015 và phối hợp tổ chức Hội thảo “Tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ” ngày 28/01/2015, đồng thời kết hợp giới thiệu, triển lãm, quảng bá sản phẩm chủ lực trong 09 gian hàng của tỉnh Đồng Nai tại hội thảo. Tham gia Hội thảo có Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở ngành và 250 đại diện đến từ Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ có sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, các cơ quan báo đài trong, ngoài Tỉnh. Tại Hội nghị, các bên đã ký được 04 Bản ghi nhớ với Hiệp hội Gỗ và Thủ Công Mỹ nghệ, Hiệp hội Gốm Mỹ nghệ Đồng Nai; Hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và Hội Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai. Kết thúc hội nghị, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã khảo sát và làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp và Hiệp hội để tìm hiểu, thiết lập các quan hệ thương mại trong thời gian tới;
- Tổ chức đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai sang Bang Arkansas, Hoa Kỳ ký kết chương trình hợp tác kinh tế và tổ chức hội thảo giao thương xúc tiến thương mại - đầu tư, khai trương văn phòng đại diện của Tổng công ty Tín Nghĩa từ ngày 26/6 - 04/7/2015. Tham gia đoàn công tác có 20 doanh nghiệp của tỉnh tham gia.
- Liên hệ các đơn vị có liên quan nắm bắt thông tin các nhà nhập khẩu nước ngoài đến Việt Nam để tổ chức cho doanh nghiệp Đồng Nai tiếp xúc tại thành phố Biên Hòa và tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước nhằm tìm kiếm được đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu;

11. Khuyến công

- Tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho 105 lao động của Công ty CP Đồng Phú Cường tại CCN Phú Cường (H.Định Quán) từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015. Trình đề án khuyến công địa phương về đào tạo nghề may công nghiệp, đan thủ công cho 367 lao động, đang chờ phê duyệt và triển khai thực hiện trong tháng 6/2015.

- Khảo sát nhu cầu đăng ký hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến của cơ sở công nghiệp nông thôn. Trình 01 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến của công ty TNHH MTV Bình Minh

- Xây dựng dự thảo Quy chế xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015.
- Tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2015.

12. Tư vấn công nghiệp
- Lĩnh vực sản xuất sạch hơn: Triển khai hợp đồng kiểm toán năng lượng và ISO 50001 công ty Ajinomoto Biên Hòa; Thanh lý hợp đồng lập báo cáo kiểm toán năng lượng công ty Thép Nhà Bè (H.Nhơn Trạch); Triển khai công tác tuyên truyền về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng; Trình phê duyệt Kế hoạch SXSH trong công nghiệp năm 2015; Thu thập số liệu lập báo cáo tổng kết Kế hoạch SXSH đến năm 2015 và xây dựng Kế hoạch SXSH 2016-2020.

- Lĩnh vực tư vấn QLDA, đấu thầu: Triển khai quản lý dự án, tư vấn đấu thầu các công trình: Trung tâm thông tin triển lãm; Xây dựng hệ thống camera quan sát, giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn TP.Biên Hòa; Công trình trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh; Gói thầu xử lý rác thải rác thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại và gói thầu xử lý rác sau đóng kiện của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh; Xây dựng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra tỉnh; Gói thầu mua sắm hệ thống màn hình LED phục vụ công tác chuyên môn của Đài PT-TH Đồng Nai; Gói thầu nâng cấp cải tạo mặt tiền nhà hàng 2 thuộc Nhà khách 71-Tỉnh ủy Đồng Nai; Gói thầu số 1,2 thiết kế, xây dựng, đào tạo, tập huấn phần mềm CSDL và các ứng dụng của Ban tôn giáo tỉnh.

- Lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng: Giám sát hạng mục san nền thuộc dự án hạ tầng khu tiểu thủ công nghiệp địa phương mở rộng (H.Nhơn Trạch); Lập BCKTKT chợ Trị An (H.Vĩnh Cửu), chợ Phước Thiền (H.Nhơn Trạch); Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết CCN ở xã Phước Tân (TP.Biên Hòa); Triển khai TKTC-TDT Cụm nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu.
- Lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình điện: Lập TKBVTC công trình đường dây TT, TBA, HTCS KCN Suối Tre (TX.Long Khánh), công trình đường dây TT, TBA, HTCS lô S3, S4 thuộc KDC An Hòa 2 (TP.Biên Hòa); Lập BCKTKT công trình đường dây hạ thế cấp nguồn cho cánh đồng rau xã Phước An (H.Nhơn Trạch); Thẩm tra hồ sơ điện các loại.
V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Về mạng lưới bình ổn giá: Mạng lưới bán hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá chủ yếu tập trung tại địa phương, khu vực đông dân cư hoặc trong chợ do HTX đang quản lý khai thác. Tại một số địa phương, khu vực vùng sâu, vùng xa thì mạng lưới bán hàng còn mỏng, như: Thống Nhất (mới có 01 điểm), Tân Phú (02 điểm), Định Quán (03 điểm). Nguyên nhân do những điểm này, dân cư thưa thớt, đời sống khó khăn, thu nhập thấp nên việc tổ chức bán hàng chưa thường xuyên, chỉ bán phục vụ nhu cầu của bà con vào dịp lễ hội, lễ tết cuối năm nhằm tránh hiện tượng tăng giá đột biến và chủ yếu làm nhiệm vụ chính trị.
- Về đầu tư, phát triển chợ: Trong 22 chợ khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng chợ nông thôn, đến nay còn 05 chợ chưa có hồ sơ pháp lý về đất, lý do 01 số địa phương chưa tiến hành đo đạt sơ đồ kỹ thuật thửa đất. Mặt khác, một số cơ quan, sở/ngành có ý kiến đối với địa điểm đầu tư xây dựng chợ nông thôn còn chậm, gây khó khăn cho địa phương trong việc đảm bảo tiến độ lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Về công tác quản lý an toàn thực phẩm: Hiện nay, Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương chỉ quy định thủ tục, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp (không quy định với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ). Do đó một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện nay muốn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải chờ có quy định bổ sung mới của Bộ Công Thương (hiện chưa có).
- Về quản lý cụm công nghiệp: Hiện nay tỉnh chưa có Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nên khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Về công tác kiểm tra, quản lý chất lượng phân bón: Việc quản lý chất lượng phân bón Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thì lực lượng QLTT không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, lực lượng QLTT chỉ có thể kiểm tra nhãn, mác, xuất xứ, hạn dùng; còn việc kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng thì lực lượng quản lý thị trường chưa thực hiện được (thiếu kinh phí kiểm định, không có quyền xử phạt)
B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
I. Mục tiêu
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác được UBND tỉnh giao tại văn bản số 254/CTr-UBND ngày 12/01/2015 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 29/01/2015 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015. Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN tỉnh năm 2015 và Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06/01/2015 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ.
II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Kế hoạch

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Tham mưu triển khai lấy phiếu thăm dò ý kiến dư luận xã hội về thủ tục hành chính của ngành Công Thương.
- Hoàn chỉnh đề cương, dự toán kinh phí lập Dự án phát triển ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chế biến tre trúc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng thời xây dựng (dự thảo) gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan góp ý, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Triển khai các thủ tục, hồ sơ báo cáo trình thẩm định. Phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo đầu tư và triển khai xây dựng dự án CSDL ngành Công Thương.
2. Thương mại

- Triển khai chương trình bình ổn giá năm 2015, những tháng đầu năm 2016; xây dựng kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình các sản phẩm của Đồng Nai tham gia lộ trình AFTA của các doanh nghiệp trong nước.

- Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái bố trí khi di dời, giải tỏa chợ.

- Dự thảo quy định tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gửi các Sở ngành, địa phương góp ý; hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành (thay thế Quyết định số 2946/2005/QĐ-UBND ngày 17/8/2005)
- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh)
- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng chợ nông thôn đối với những chợ đủ điều kiện.

- Báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015, kế hoạch 2016-2020. Phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Kế hoạch- Đầu tư làm việc với các Hợp tác xã thương mại-dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có hướng hỗ trợ kịp thời; Đôn đốc, nhắc nhở các địa phương tăng cường công tác đấu thầu chuyển giao chợ cho hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh, quản lý.
- Triển khai chương trình công tác năm 2015 của Ban Hợp tác kinh tế. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về hội nhập quốc tế về kinh tế. Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh; lập báo cáo kết quả triển khai kế hoạch.

- Triển khai xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Làm việc các doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh về hành lang đường bộ, đấu nối quốc lộ và hồ sơ xây dựng CHXD.
- Dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành quy định về thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, quy định các trường hợp tạm dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
  3. Công nghiệp

· Tiếp tục triển khai đề án Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường…

· Tiếp tục phối hợp với UBND TP.Biên Hòa và các Sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục để các cơ sở sản xuất gốm sứ triển khai dự án đầu tư di dời vào cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh. 

· Rà soát lại tình hình triển khai đầu tư hạ tầng CCN, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cụm công nghiệp. Bổ sung dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh (dự kiến ban hành cuối 2015).
· Tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư về thẩm định 02 Đề cương và dự toán kinh phí: “Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Quy hoạch phát triển ngành Dệt may- Da giày của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Điện năng
- Chỉ đạo Điện lực Đồng Nai hoàn thành công tác đầu tư điện nông thôn theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh. Dự tính khối lượng hoàn thành đầu tư khoảng 126 km đường dây trung thế và 12.902,5 kVA tổng dung lượng trạm biến áp, ước vốn 68 tỷ đồng.
- Tiếp tục phối hợp với Điện lực Đồng Nai triển khai phương án cung cấp điện an toàn liên tục, không điều hòa phụ tải (trong trường hợp không có sự cố cung- cầu về nguồn).

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình tiết kiệm điện đảm bảo phát triển an ninh năng lượng bền vững trên địa bàn. Đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra năm 2015: sản lượng điện thương phẩm là 9,95 tỷ kWh, tang 7,89% so với năm 2014; Sản lượng điện tiết kiệm là 208,95 triệu kWh; Tỷ lệ điện tổn thất 2,87%.

- Nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, dán nhãn năng lượng thiết bị hiệu suất cao.
- Triển khai khảo sát, tổng hợp công tác đầu tư điện nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thành việc lập Quy hoạch điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035 tham mưu tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt.

5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

Triển khai các nội dung, xây dựng dự thảo đề án, báo cáo theo Đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể:

- Đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương: Tổ chức giám sát và hỗ trợ các hoạt động diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp trọng điểm về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các lớp phổ biến hóa chất và kiến thức về an toàn hóa chất; Thực hiện khảo sát, đánh giá và hướng dẫn về an toàn hóa chất và công tác ứng phó sự cố hóa chất đối với các ngành có liên quan đến hóa chất; Phối hợp kiểm tra, hổ trợ công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp trong ngành công thương.

- Đề án “Tập huấn. huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh”: Tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý thông tin số liệu, hóa chất và lựa chọn khu vực dự kiến diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; Xây dựng kế hoạch và báo cáo chuyên đề; Xây dựng kịch bản, phương án diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; Tiến hành tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

- Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Thực hiện tuyên truyền qua đài PT-TH Đồng Nai, đài PT-TH các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa, bản tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, bản tin công nghiệp - thương mại của Sở Công Thương; Hỗ trợ lập báo cáo đánh giá nhanh về SXSH; Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí điểm SXSH tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp điển hình; Đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
6. Văn phòng
- Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Khuyến công và Phó trưởng phòng QLTM. Tiếp tục theo dõi việc bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Sở. 

- Xây dựng đề án tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015 - 2020.

- Chuẩn bị các nội dung Đại hội thi đua yêu nước cấp khối thi đua 5 được tổ chức trong tháng 7/2015.

- Triển khai đánh giá công vụ 6 tháng đầu năm 2015; Tiếp tục triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2015
7. Thanh tra

- Phối hợp Điện lực Đồng Nai và UBND các huyện kiểm tra việc cấp định mức điện và giá điện tại các điểm cho thuê nhà trọ để ở, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá bán điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Kiểm tra viên điện lực tại các Điện lực địa phương.

8. Pháp chế
          - Triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015: tham mưu thành lập đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngành công thương như: Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản QPPL liên quan đến kinh doanh xăng; kinh doanh khí hóa lỏng; sản xuất, kinh doanh rượu; An toàn thực phẩm; sản xuất, kinh doanh hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp…

- Thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

9. Kiểm tra thị trường
- Phối hợp báo, đài thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp, đưa tin các hoạt động chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, công tác VSATTP và những vụ việc vi phạm điển hình đã xử lý trong hoạt động kiểm tra với mục đích đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người lao động, đồng thời mở rộng mối quan hệ phối hợp vùng, miền với các Chi cục QLTT và các Sở ngành trong tỉnh để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

+ Bố trí lực lượng trinh sát, bố trí nhân mối phát hiện những vụ việc về hàng cấm, hàng giả, vi phạm ATVSTP, hàng ngoại nhập trái phép, chất cấm dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra những địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những mặt hàng như mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, điện, điện tử, các mặt hàng thiết yếu, các điểm kinh doanh các mặt hàng bình ổn.

10. Xúc tiến thương mại
- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 01 đợt Tuần hàng Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh; 03 lớp tập huấn kỹ năng bán hàng; 03 Phiên chợ công nhân tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 10 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; 26 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân về nhà máy và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia gian hàng hội chợ triển lãm xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước; Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và hội chợ mua sắm cuối năm tại Đồng Nai; Một số hội chợ triển lãm trực tuyến tại các tỉnh thành khác trong cả nước.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại Quốc tế và phòng chống rủi ro trong kinh doanh.
- Tổ chức hội thảo hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực từ cánh đồng lớn vào các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, kinh doanh nông sản. Tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn vào hệ thống siêu thị.
- Tổ chức tiếp Đoàn Tham tán thương mại và doanh nghiệp 04 nước gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vào tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm tại các nước như: Singapore, Hồng Kông, Hoa Kỳ, CHLB Đức và Campuchia.
- Tổ chức hội nghị gặp gỡ các Tham tán thương mại tại một số Quốc gia và Vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt được các cơ hội tiếp cận thông tin, thị trường.
11. Khuyến công

· Triển khai đề án hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn khuyến công địa phương 2015 cho 367 lao động. Theo dõi, bế giảng các lớp đào tạo nghề may công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia cho 105 lao động của Công ty CP Đồng Phú Cường (H.Định Quán).
- Tiếp tục tổ chức triển khai các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, cán bộ khuyến công và các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp. 

- Tổng hợp các sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2015, tổ chức chấm thi và trao giải; Tổng hợp hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015 của các địa phương trình Hội đồng tỉnh; Tổng hợp hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhận, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương 2015 trình Hội đồng cấp tỉnh xét và tổ chức lễ tôn vinh năm 2015. Theo dõi công tác xét tặng hồ sơ Nghệ nhân Ưu tú.
- Phối hợp với các địa phương triển khai công tác chuyển đổi nghề nghiệp ở các khu tái định cư ở huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Biên Hòa.
- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Quy chế tổ chức và trao giải cuộc thi sáng tạo kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh trình phê duyệt.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
12. Tư vấn công nghiệp
- Lĩnh vực tư vấn QLDA, đấu thầu: Tiếp thục triển khai công tác QLDA công trình cho các chủ đầu tư: Sở Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra tỉnh, Đài PT-TH Đồng Nai
- Lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng: Tiếp tục thực hiện lập BCKTKT Chợ Phước Thiền (H.Nhơn Trạch); Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết CCN ở xã Phước Tân (TP.Biên Hòa); Lập BCKTKT đầu tư hạ tầng CCN đúc gang tại xã Tân An (H.Vĩnh Cửu).

- Lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình điện: Tiếp tục thẩm tra hồ sơ điện các loại; Lập BCKTKT công trình đường dây hạ thế cấp nguồn cho cánh đồng rau xã Phước An (H.Nhơn Trạch).

- Lĩnh vực sản xuất sạch hơn: Tiến hành liên hệ các doanh nghiệp tại các KCN để thực hiện kiểm toán năng lượng; Tuyên truyền về SXSH và tiết kiệm năng lượng năm 2015; Thu thập số liệu lập báo cáo tổng kết Kế hoạch SXSH đến năm 2015 và xây dựng Kế hoạch SXSH giai đoạn 2016-2020.
III. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác nắm tình hình tại doanh nghiệp để phản ánh và kiến nghị xử lý nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp ổn định SXKD.

- Tăng cường cập nhật, phổ biến thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới thông qua các Tham tán thương mại nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các loại rào cản của thị trường để phòng tránh, giảm thiểu những tác động bất lợi, rủi ro nhất là việc đối phó với các rào cản kỹ thuật mà các đối tác thương mại dựng nên nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Tuyên truyền các nội dung về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); về cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán để doanh nghiệp có kế hoạch phát triển thị trường.

- Đồng thời tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như: sản xuất tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên Báo, Đài, bản tin, trang tin của Sở nhằm giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường giá cả hàng hóa để tham mưu cho UBND tỉnh, kịp thời đối phó với những tình huống bất thường xảy ra, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát tại các siêu thị, chợ đầu mối; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn để ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn thị trường nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, an sinh xã hội và bình ổn giá cả trên thị trường nhất là trong các ngày lễ, tết cuối năm.
- Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung vào các mặt hàng giả phổ biến trên thị trường, mặt hàng mới, các mặt hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực giá và công tác trinh sát, nhân mối để phát hiện những vụ việc vi phạm có quy mô lớn. 
- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình nhưng vẫn bảo đảm tính hiệu quả, nhanh chóng và giảm thiểu sai sót. 

IV. Đề xuất, kiến nghị

· Kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành quy định đăng ký hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.
· Kiến nghị Bộ Công Thương sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp cho lực lượng QLTT (bổ sung thẩm quyền xử phạt của lực lượng QLTT)
- Kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường đối với vi phạm hành chính về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Điều 11, Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn./.
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (Vụ KH; Vụ TTTN);
- Cục Công tác Phía Nam;

- Cục Công nghiệp địa Phương;
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Sở KHĐT; Cục Thống kê;
- Sở Công Thương các tỉnh vùng ĐNB;

- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
TuanKH
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Lê Văn Dành
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